
1 Công ty TNHH Điện lạnh Thuận Thành `0100954112 Nhập khẩu chất được kiểm soát

2 Công Ty TNHH Kim Phong Hưng `0301962258 Nhập khẩu chất được kiểm soát

3 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Nhật Anh `0103421200 Nhập khẩu chất được kiểm soát

4
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thiên Phúc 

Hưng
`0301962258 Nhập khẩu chất được kiểm soát

5 Công ty Cổ phần TPTECH quốc tế `0108385556 Nhập khẩu chất được kiểm soát

6 Công ty cổ phần cơ điện lạnh BKRE Bách Khoa `0106450947 Nhập khẩu chất được kiểm soát

7 Công ty cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Bách `0106043099 Nhập khẩu chất được kiểm soát

8 Công ty TNHH Thương mại Thanh Kim Long `0301438580 Nhập khẩu chất được kiểm soát

9 Công ty TNHH phát triển kỹ thuật và thiết bị bảo vệ `0100284901 Nhập khẩu chất được kiểm soát

10 Công ty TNHH Phú Mỹ An
  0101559450/ 

0102014781
Nhập khẩu chất được kiểm soát

11  Công ty cổ phần quốc tế VNLIGHT `0401662610 Nhập khẩu chất được kiểm soát

12 Công Ty TNHH Đặng Hải Anh `0302977994  Nhập khẩu chất được kiểm soát

13 Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hoàng Đạt `0101610932  Nhập khẩu chất được kiểm soát

STT Tên doanh nghiệp Lĩnh vực sử dụng chất được kiểm soát   Mã số doanh nghiệp
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14 Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Hồng Phúc `0101678070  Nhập khẩu chất được kiểm soát

15 Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát `0900742357  Nhập khẩu chất được kiểm soát

16 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Toàn Phát `0104147430  Nhập khẩu chất được kiểm soát

17 Công ty TNHH Khí công nghiệp Thái Dương `0302779625  Nhập khẩu chất được kiểm soát

18 Công ty TNHH MTV Vật tư Mạnh Tuấn `0310597548  Nhập khẩu chất được kiểm soát

19 Công ty TNHH Thương mại Phương Anh 105214538  Nhập khẩu chất được kiểm soát
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